
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Sơn La, ngày        tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ  

lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trong tỉnh Sơn La  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22/8/2024 của Văn phòng 

Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 485/TTr-

SKHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 25 thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của UBND tỉnh Sơn La (Có Phụ lục kèm theo).  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC, Hương (05b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

 



 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TRONG TỈNH SƠN LA 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /11/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan thực 

hiện 

1 

 

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 

của địa phương 

Quản lý đầu 

tư công 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

2 
Xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm 

của địa phương 

Quản lý đầu 

tư công 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

3 
Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn Ngân sách Trung ương 

Quản lý đầu 

tư công 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

4 
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn Ngân sách địa phương cấp tỉnh 

Quản lý đầu 

tư công 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

5 Lập quy hoạch tỉnh.  Quy hoạch 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

6 Đề nghị điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Quy hoạch 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

7 Cung cấp thông tin quy hoạch tỉnh. Quy hoạch 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

8 

Quyết định thành lập doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) quyết định thành lập 

Đăng ký kinh 

doanh 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

9 

Quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu 

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định 

thành lập hoặc được giao quản lý 

Đăng ký kinh 

doanh 

Cơ quan đại diện 

chủ sở hữu 

10 

Quyết định chia, tách doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc 

được giao quản lý 

Đăng ký kinh 

doanh 

Cơ quan đại diện 

chủ sở hữu 

11 
Quyết định tạm ngừng, đình chỉ hoạt 

động, chấm dứt kinh doanh tại doanh 

Đăng ký kinh 

doanh 

Cơ quan đại diện 

chủ sở hữu (Ủy ban 
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nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập hoặc giao quản lý) 

nhân dân cấp tỉnh) 

và các trường hợp 

quy định tại khoản 

2 Điều 206 Luật 

Doanh nghiệp. 

12 

Quyết định giải thể doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành 

lập hoặc giao quản lý) 

Đăng ký kinh 

doanh 

Người quyết định 

thành lập doanh 

nghiệp là người 

quyết định giải thể 

doanh nghiệp. 

13 
Quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư 

công khẩn cấp 
Đầu tư công 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

14 
Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch 

tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án 
Đấu thầu 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, UBND tỉnh 

15 

Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu (trong trường hợp không 

áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà 

thầu) 

Đấu thầu 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, UBND tỉnh 

16 
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư 
Đấu thầu 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, UBND tỉnh 

17 Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm Đấu thầu 

Cơ quan, đơn vị, 

UBND cấp huyện 

được giao làm Bên 

mời quan tâm, Chủ 

tịch UBND tỉnh 

18 
Trình, phê duyệt và công khai kết quả 

mời quan tâm 
Đấu thầu 

Bên mời quan tâm, 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

19 
Lập, phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực 

hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư 
Đấu thầu 

Cơ quan, đơn vị 

trực thuộc, cơ quan 

chuyên môn được 

giao nhiệm vụ; Các 

cơ quan có liên 

quan; Chủ tịch 

UBND tỉnh 

20 

Ban hành quyết định cấm tham gia hoạt 

động đấu thầu trong phạm vi quản lý của 

địa phương 

Đấu thầu 

Người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị Chủ 

tịch UBND tỉnh 

21 

Quyết định/Điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư công nhóm A 

thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh 

Đầu tư công 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
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22 

Quyết định/Điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, 

nhóm C do địa phương quản lý 

Đầu tư công 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

23 
Quyết định đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C 
Đầu tư công 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

24 
Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư 

công nhóm A, nhóm B, nhóm C 
Đầu tư công 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

25 

Quyết định chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp 

pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập dành để đầu tư 

Đầu tư công 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC 

1. Thủ tục: Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương 

- Trình tự thực hiện: Căn cứ Điều 55 và Điều 62 Luật Đầu tư công,  

Bước 1: Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (bao gồm thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến giai đoạn 

sau), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

+ Hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn sau; 

+ Giao cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công tổ chức lập, thẩm định kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau trong phạm vi nhiệm vụ được giao và 

nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý, báo cáo cơ quan cấp trên xem xét và gửi cơ quan 

chuyên môn quản lý đầu tư công cấp tỉnh; 

+ Tổ chức thẩm định hoặc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch 

đầu tư công trung hạn của sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp tỉnh 

giai đoạn sau, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét; 

+ Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn sau; 

+ Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Bước 2: Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

của cấp mình, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
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cho ý kiến trước ngày 15 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn trước; 

+ Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn trước. 

Bước 3: Trước ngày 05 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến 

về các nội dung theo quy định tại Điều 49 của Luật này; riêng kế hoạch đầu tư công 

năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán chi ngân sách địa phương cho 

đầu tư phát triển, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết 

định. 

Bước 4: Căn cứ nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn mới và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội 05 năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư công 

trung hạn của địa phương, bao gồm tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh và 

mức vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới, gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch 

đầu tư công trung hạn cho các đơn vị thực hiện, bao gồm tổng mức vốn, danh mục 

chương trình, dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án. 

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Theo quy định hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 

cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh. 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết 

định của UBND tỉnh. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 



6 

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có thủ 

tục đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

2. Thủ tục: Xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương 

- Trình tự thực hiện: Căn cứ Điều 56 và Điều 63 Luật Đầu tư công: 

Bước 1: Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ quan, 

đơn vị cấp dưới lập kế hoạch đầu tư công năm sau. 

Bước 2:  Trước ngày 20 tháng 7 hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 

lập, thẩm định, tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm sau trong phạm vi nhiệm vụ 

được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bước 3: Trước ngày 25 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau. 

Bước 4: Trước ngày 31 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh 

dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Bước 5: Căn cứ Thông báo số kế hoạch vốn dự kiến phân bổ năm sau của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện dự kiến kế hoạch đầu tư công 

năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Bước 6: Trước ngày 05 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư công năm sau, bao gồm danh mục và mức vốn 

bố trí cho từng dự án. 

Bước 7: Trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định kế hoạch đầu tư công năm sau của cấp mình, bao gồm danh mục và mức vốn 

bố trí cho từng dự án. 

Bước 8: Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp giao kế 

hoạch đầu tư công năm sau cho các đơn vị thực hiện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của tỉnh. 

- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Theo quy định hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND 

cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh. 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết 

định của UBND tỉnh. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có thủ 

tục đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

3. Thủ tục:Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân 

sách trung ương 

- Trình tự thực hiện: Căn cứ Điều 67 Luật Đầu tư công và Điều 46 Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công.  

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực 

hiện và giải ngân các dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất phương án 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW của địa phương mình, gửi Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

Bước 2: Sau khi có Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

NSTW của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định điều chỉnh. 

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

của tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND 

cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có thủ 

tục đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

+ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

4. Thủ tục: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách 

địa phương 

- Trình tự thực hiện: Căn cứ Điều 67 Luật Đầu tư công và Điều 46 Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công. 

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực 

hiện và giải ngân các dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, đề xuất phương 

án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương, trình cấp 

có trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định. 

Bước 2: Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh. 

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

của tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước hằng năm trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND 

cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh. 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết 

định của UBND tỉnh. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có thủ 

tục đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

+ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

5. Thủ tục: Lập quy hoạch tỉnh 

- Trình tự thực hiện: 

* Đối với quy hoạch tỉnh 

Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được UBND tỉnh giao lập quy hoạch 

tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được UBND tỉnh giao lập quy hoạch 

tỉnh) lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu, xây dựng quy hoạch; phân 

tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh 

giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề xuất các quan điểm chỉ 

đạo và mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch. 

Bước 3: Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất 

nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cơ quan lập quy hoạch. 

Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được UBND tỉnh giao lập quy hoạch 

tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch; đề xuất Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy 

hoạch do các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng. 

Bước 5: Các cơ quan, tổ chức liên quan, UBND cấp huyện điều chỉnh, bổ sung 

và hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công gửi cơ quan lập quy hoạch. 

Bước 6: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được UBND tỉnh giao lập quy hoạch 

tỉnh) hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến theo quy định tại Điều 19 của Luật Quy 

hoạch. 

Bước 7: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được UBND tỉnh giao lập quy hoạch 

tỉnh) tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm 

định quy hoạch. 

Bước 8: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được UBND tỉnh giao lập quy hoạch 

tỉnh) hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 9: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

thông qua quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
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* Đối với đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tỉnh 

Đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tỉnh thực hiện theo quy 

định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chịu trách nhiệm lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản đồng 

thời với việc lấy ý kiến về quy hoạch. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản bao gồm nội dung về quy hoạch và nội dung báo cáo đánh giá 

môi trường chiến lược đối với quy hoạch. 

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

- Thành phần hồ sơ: 

Đối với hồ sơ xin ý kiến dự thảo quy hoạch, gồm các tài liệu sau: 

+ Báo cáo quy hoạch tỉnh; 

+ Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (đối với quy hoạch tỉnh); 

+ Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch tỉnh.  

Trường hợp quy hoạch có liên quan tới vị trí chiến lược về quốc phòng, an 

ninh, cơ quan lập quy hoạch phải thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về 

nội dung quy hoạch trước khi gửi lấy ý kiến về quy hoạch. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Thời gian lập quy hoạch tỉnh: 30 tháng. 

+ Các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 

thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 

ban ngành và UBND các huyện, thành phố. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình phê duyệt quy hoạch. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quy hoạch; Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
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điều của Luật Quy hoạch, Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Quy hoạch. 

6. Thủ tục: Đề nghị điều chỉnh quy hoạch tỉnh  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh. 

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên 

cứu, xây dựng quy hoạch; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn 

lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ 

sở lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. 

Bước 4: Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất 

nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cơ quan lập điều chỉnh 

quy hoạch tỉnh. 

Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện 

nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của điều chỉnh quy hoạch; đề 

xuất Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện xây dựng. 

Bước 6: Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện điều 

chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch được phân công gửi 

cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. 

Bước 7: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến theo 

quy định tại Điều 19 của Luật Quy hoạch. 

Bước 8: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện 

điều chỉnh quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch. 

Bước 9: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch theo kết luận 

của Hội đồng thẩm định quy hoạch trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 10: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, thông qua điều chỉnh quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2019-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-374745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-quy-hoach-322935.aspx
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- Thành phần hồ sơ:  

Đối với hồ sơ xin ý kiến dự thảo quy hoạch điều chỉnh, gồm các tài liệu 

sau: 

+ Báo cáo quy hoạch tỉnh điều chỉnh; 

+ Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (đối với quy hoạch tỉnh điều chỉnh); 

+ Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch điều chỉnh.  

Trường hợp quy hoạch điều chỉnh có liên quan tới vị trí chiến lược về quốc 

phòng, an ninh, cơ quan lập quy hoạch phải thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an về nội dung quy hoạch trước khi gửi lấy ý kiến về quy hoạch. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Thời gian lập quy hoạch tỉnh điều chỉnh: 30 tháng. 

+ Các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời 

hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 

ban ngành và UBND các huyện, thành phố. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình phê duyệt quy hoạch 

điều chỉnh. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quy hoạch; Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch. 

7. Thủ tục: Cung cấp thông tin quy hoạch tỉnh 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch 

đã được quyết định hoặc phê duyệt. 

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh có trách nhiệm cung 

cấp thông tin về quy hoạch tỉnh. 

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 
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hành của UBND tỉnh. 

Hình thức cung cấp thông tin quy hoạch. 

+ Cung cấp bằng văn bản trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh) hoặc thông tin trực tiếp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

+ Đăng tải trên trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng theo 

quy định tại Điều 40 của Luật Quy hoạch.  

+ Cung cấp các ấn phẩm về quy hoạch (trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích). 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao lập quy hoạch tỉnh). 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin về quy hoạch. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quy hoạch; Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch. 

 8. Thủ tục: Quyết định thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

quyết định thành lập 

- Trình tự thực hiện: Thực hiện theo Điều 10 Nghị định 23/2022/NĐ-CP 

ngày 05/4/2022 của Chính phủ: 

Bước 1: Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập 03 bộ Hồ sơ gốc đề nghị thành lập 

doanh nghiệp và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tưđể thẩm định. 

Bước 2: Sau khi nhận đủ Hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến của 

Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành (trong trường hợp doanh nghiệp do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập) hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính (trong trường 

hợp doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định 

thành lập). 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, các cơ quan 

liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý 

đến Bộ Kế hoạch và Đầu tưđể tổng hợp và lập báo cáo thẩm định. 
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Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của 

các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định và gửi cơ quan 

đại diện chủ sở hữu. 

Bước 4: Cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp. 

Bước 5: Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định thành lập doanh nghiệp 

trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chủ trương. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử Ioffice; 

+ Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thực hiện theo Điều 6 Nghị định 

23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ: 

* Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp. 

+ Đề án thành lập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

i) Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp; 

ii) Tên gọi, mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp và thời gian hoạt động; 

iii) Địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, 

kinh doanh và diện tích đất sử dụng; chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có); 

iv) Nhiệm vụ do Nhà nước giao; ngành, nghề kinh doanh; danh mục sản phẩm, 

dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; 

v) Đánh giá sự phù hợp của việc thành lập doanh nghiệp với chiến lược, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; 

vi) Tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản 

phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; công nghệ dự kiến áp dụng vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm sau 

khi thành lập; 

vii) Mức vốn điều lệ; dự kiến tổng vốn đầu tư (trường hợp thành lập doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gắn với thực hiện dự án đầu tư); 

nguồn và hình thức huy động số vốn còn lại ngoài nguồn vốn đầu tư ban đầu của 

Nhà nước; phương án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện pháp tạo vốn lưu động 

đối với doanh nghiệp; 

viii) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội; 

ix) Dự kiến khả năng cung ứng nguồn lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng 

lượng, công nghệ và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động sau khi thành lập. 
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* Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 50 ngày. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 7 

Nghị định 23/2022/NĐ-CP ) 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt, Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định thành lập doanh 

nghiệp 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Theo Điều 4 Nghị định 23/2022/NĐ-CP  

+ Có ngành, lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành 

lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 

tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

+ Đảm bảo đủ vốn điều lệ theo quy định: 

i) Doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ 

đồng. 

ii) Trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp định 

thì ngoài điều kiện nêu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không thấp 

hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó. 

iii) Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo 

đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà 

nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn mức quy 

định nêu trên (100 tỷ đồng) nhưng không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối 

với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định 

+ Có Hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

+ Việc thành lập doanh nghiệp phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

+ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 
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+ Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

9. Thủ tục: Quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý 

- Trình tự thực hiện: 

Thực hiện theo quy định tại Mục 2 Phần B Phụ lục II Quyết định 1330/QĐ-

BKHĐT ngày 26/7/2022: 

+ Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phối hợp, thống 

nhất lập Hồ sơđề nghị hợp nhất, sáp nhập, trình cơ quan quyết định thành lập hoặc 

được giao quản lý xem xét, quyết định. 

+ Khi nhận được Hồ sơđề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt Hồ sơ và ra quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

+ Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập, người đại diện theo pháp luật của 

các doanh nghiệp cùng ký vào Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và có trách nhiệm triển 

khai thực hiện Đề án hợp nhất, sáp nhập. 

+ Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử Ioffice; 

+ Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Mục 2 Phần B 

Phụ lục II Quyết định 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022: 

* Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 

+ Đề án hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau: 

i) Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập; 

ii) Sự cần thiết của việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; sự phù hợp với 

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; 

iii) Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập; 

iv) Phương án sắp xếp, sử dụng lao động; 

v) Phương án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết 

các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập; 

vi) Thời hạn thực hiện hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 
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+ Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đãđược kiểm toán và 

báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm hợp nhất, sáp nhập; 

+ Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi hợp nhất, 

sáp nhập; 

+ Dự thảo Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo quy định tại Điều 200, Điều 201 

Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; 

+ Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 

(nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 

15 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP thẩm định, phê duyệt Hồ sơ và ra quyết định hợp 

nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện hợp nhất, sáp nhập 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được hợp nhất, sáp nhập khi đáp ứng đủ các 

điều kiện sau đây: 

+ Việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, 

đổi mới doanh nghiệp đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp chưa 

được quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

+ Việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ quy định của 

Luật Cạnh tranh về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

+ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

+ Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-23-2022-nd-cp-thanh-lap-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
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10. Thủ tục: Quyết định chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện 

chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao 

quản lý 

- Trình tự thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Mục 3 Phần B Phụ lục II 

Quyết định 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022 

+ Doanh nghiệp lập Hồ sơđề nghị chia, tách gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu 

để thẩm định. 

+ Sau khi nhận đủ Hồ sơđề nghị chia, tách, cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ 

trì lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành. 

+ Khi nhận được Hồ sơ, các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến 

đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

+ Khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, cơ quan đại diện chủ sở 

hữu lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ 

trương. 

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định chia, tách doanh nghiệp sau khi 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. 

+ Sau khi có quyết định chia, tách, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai 

thực hiện Đề án chia, tách. 

+ Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chia, tách thực hiện các thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử Ioffice; 

+ Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình đề nghị chia, tách doanh nghiệp; 

+ Đề án chia, tách doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

i) Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi chia, tách; 

ii) Sự cần thiết của việc chia, tách doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lược, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; 

ii) Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi chia, tách; 

iii) Phương án sắp xếp, sử dụng lao động; 

iv) Phương án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết 

các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc chia, tách; 

v) Thời hạn thực hiện chia, tách doanh nghiệp; 
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vi) Trường hợp chia, tách doanh nghiệp để hình thành các doanh nghiệp mới 

thì Đề án chia, tách doanh nghiệp bao gồm thêm các nội dung khác quy định tại 

Khoản 3 Điều 6 Nghị định 23/2022/NĐ-CP. 

+ Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán và 

báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm chia, tách; 

+ Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi chia, tách; 

+ Các tài liệu khác có liên quan đến việc chia, tách doanh nghiệp (nếu có). 

*Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ gốc 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, các cơ quan 

liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý 

đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ 

quan liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. 

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định chia, tách doanh nghiệp trong 

thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (hoặc không phê duyệt) chủ 

trương. 

+ Trong trường hợp được phê duyệt chủ trương, Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

ra quyết định chia, tách. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được chia, tách khi đáp 

ứng đủ các điều kiện sau đây: 

+ Việc chia, tách doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi mới 

doanh nghiệp đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp chưa được quy 

định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định. 

+ Các doanh nghiệp mới hình thành sau khi chia, tách phải đảm bảo đủ điều 

kiện nhưđối với thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Nghị định số 

23/2022/NĐ-CP . 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-23-2022-nd-cp-thanh-lap-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

+ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

+ Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

11. Thủ tục: Quyết định tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh 

doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý) 

- Trình tự thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Mục 4 Phần B Phụ lục II 

Quyết định 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022: 

+ Sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ra quyết 

định tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh, doanh nghiệp có trách 

nhiệm thực hiện các thủ tục tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh 

theo quy định của pháp luật, cụ thể: thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” theo 

quy định tại: 

i) Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

ii) Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp; 

iii) Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm báo cáo cơ quan đại diện 

chủ sở hữu doanh nghiệp để ra quyết định tạm ngừng kinh doanh. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử Ioffice; 

+ Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm 

ngừng kinh doanh”. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc. 

- Thời hạn giải quyết: Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm 

ngừng kinh doanh” 
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 206 Luật Doanh 

nghiệp 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định khi thực hiện thủ 

tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm 

ngừng kinh doanh”. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục II-19 “Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh” ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 

2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Doanh nghiệp 

tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đại 

diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 206 Luật Doanh nghiệp. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

+ Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

+ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II-19 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-01-2021-tt-bkhdt-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-465911.aspx
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 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh  

trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh1: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết 

ngày….tháng….năm…… 

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh 

doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang 

tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”. 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết 

ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) 

 .................................................................................................................................  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

                                                 
1Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 
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Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Lý do tạm ngừng:  ...........................................................................................  

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo2: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… 

Lý do tiếp tục kinh doanh:  .............................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị 

Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”: 

 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in 

hoa):  ............................................................................................................  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp:  ..... / ...... / ......  Nơi cấp:  ........................  

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi 

nhánh): 

                                                 
2Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 
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Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp:  ......... / .... / .... Nơi cấp:  ..............  

Lý do tiếp tục kinh doanh:  ...........................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Thủ tục: Quyết định giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao 

quản lý) 

                                                 
3- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với địa điểm kinh 

doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực 

tiếp vào phần này. 

- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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- Trình tự thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Mục 5 Phần B Phụ lục II 

Quyết định 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022: 

+ Khi xác định doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp xem xét giải thể 

quy định tại Điều 39 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP, người có thẩm quyền quyết định 

giải thể doanh nghiệp ra quyết định giải thể và thành lập Hội đồng giải thể để thực 

hiện các bước giải thể doanh nghiệp. 

+ Người có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp theo các nội dung 

quy định tại Điều 42 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP . 

+ Sau khi có quyết định giải thể: 

i) Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 43 Nghị 

định số 23/2022/NĐ-CP ; 

ii) Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 45 Nghị định 

số 23/2022/NĐ-CP ; 

iii) Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế có trách nhiệm ban hành văn 

bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp khi nhận được văn bản 

đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

+ Hội đồng giải thể tự động chấm dứt hoạt động khi doanh nghiệp đã hoàn tất 

các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật và cơ quan đăng ký kinh doanh 

chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử Ioffice; 

+ Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần: Văn bản đề nghị giải thể doanh nghiệp. 

+ Số lượng: 01 bộ hồ sơ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 30 ngày làm việc, người có thẩm 

quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị 

giải thể doanh nghiệp. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

+ Cơ quan thanh tra, kiểm toán, thuế hoặc các cơ quan chức năng khác của 

Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát hiện doanh nghiệp rơi vào 

tình trạng phải giải thể. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Người quyết định thành lập doanh 

nghiệp là người quyết định giải thể doanh nghiệp. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể doanh nghiệp 

của người quyết định thành lập doanh nghiệp. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bị xem xét giải thể 

trong các trường hợp sau: 

i) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác; 

ii) Doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính, được đặt vào tình trạng 

giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc phục, 

phương án cơ cấu lại mà không phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh và 

không thực hiện được các hình thức chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại khác theo quy 

định của pháp luật; 

iii) Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 

năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết; 

iv) Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết; 

v) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quy 

định gia hạn. 

+ Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc 

cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của 

doanh nghiệp. 

+ Việc giải thể doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi mới 

doanh nghiệp đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp việc giải thể 

chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản về sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 

(trừ trường hợp doanh nghiệp giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quy định gia hạn). 

Trường hợp không còn đáp ứng các điều kiện giải thể nêu trên hoặc đã lâm 

vào tình hạng phá sản thì cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, quyết định sắp xếp theo hình thức khác hoặc thực hiện phá sản. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
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+ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

+ Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

13. Thủ tục: Quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp 

- Trình tự thực hiện: Theo Điều 42 Luật Đầu tư công 2019 quy định trình 

tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp như sau: 

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục sau đây: 

+ Giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức khảo sát, lập 

báo cáo đề xuất dự án; 

+ Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công hoặc đơn vị có chức năng 

thẩm định dự án; 

+ Chỉ đạo cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo 

đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 

35 của Luật này. 

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Chính phủ việc thực hiện dự 

án đầu tư công khẩn cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng 

cấp việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp tại kỳ họp gần nhất. 

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trên hệ thống Vnpt-ioffice của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình chủ đầu tư dự án; 

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ đầu tư 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về dự án đầu tư công 

khẩn cấp 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật 
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Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/32021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình. 

14. Thủ tục: Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà 

thầu cho dự án 

- Trình tự thực hiện 

+ Chủ đầu tư (gồm: Chủ đầu tư (trường hợp đã được xác định), cơ quan được 

giao chuẩn bị dự án (trường hợp đã xác định được chủ đầu tư)) lập kế hoạch tổng 

thể lựa chọn nhà thầu theo các nội dung được quy định tại Điều 36 Luật Đấu thầu 

năm 2023; Điều 14, Điều 15 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024, Thông 

tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 và quy định của pháp luật hiện hành. 

+ Chủ đầu tư nộp hồ sơ trình thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua bộ phận Văn thư). 

+ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư kiểm tra sự phù hợp về nội dung của kế hoạch tổng thể lựa chọn 

nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Đấu thầu và Điều 14, Điều 15 Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu cần) và 

ban hành Báo cáo thẩm định gửi chủ đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; 

+ Dự thảo kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu kèm theo Tờ trình của chủ đầu 

tư; 

+ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; 

+ Chủ trương lập kế hoạch tổng thể của người có thẩm quyền; 

+ Quyết định phê duyệt dự án; 

+ Điều ước quốc tế, thỏa thuận vay vốn đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (nếu có);  

+ Kế hoạch bố trí vốn thực hiện dự án hoặc nguồn vốn thực hiện dự án (nếu có); 

+ Văn bản pháp lý khác có liên quan khác. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa là 30 ngày. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ UBND tỉnh Sơn La (Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt); 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La (chủ trì thẩm định); 
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+ Các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có); 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch 

tổng thể lựa chọn nhà thầu. 

- Phí, lệ phí: Không có. 

- Mẫu Tờ trình, mẫu dự thảo kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu: Theo 

Mẫu số 1A, 1C ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 

4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

+ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

+ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu 

và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

15. Thủ tục: Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

dự án (trong trường hợp không áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các nội dung được quy 

định tại các Điều 37, 38, 39 Luật Đấu thầu năm 2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-

CP ngày 27/02/2024, Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 và quy 

định của pháp luật hiện hành. 

+ Chủ đầu tư nộp hồ sơ trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư (qua bộ phận Văn thư). 

+ Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến nhận xét nội dung kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật 

có liên quan, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

+ Dự thảo kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Tờ trình của chủ đầu tư; 

+ Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật; 

+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc điều 

chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật (nếu có); 
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+ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt (đối với 

hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung);  

+ Quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ trường hợp dự án 

đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công.  

+ Kế hoạch bố trí vốn thực hiện dự án hoặc nguồn vốn thực hiện dự án đối 

với dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Luật Đấu 

thầu năm 2023; 

+ Quyết định bố trí vốn đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu 

theo điểm c khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2023; 

+ Điều ước quốc tế, thỏa thuận vay vốn đối với dự án sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ trường hợp đấu thầu trước theo 

quy định tại Điều 42 Luật Đấu thầu năm 2023;  

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu tại bước chuẩn bị đầu tư (theo ý (5) mục ghi chú Mục III Mẫu 

số 2A ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT); 

+ Tổng mức đầu tư hoặc dự toán đã được đóng dấu thẩm định của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng kèm theo Thông báo kết quả thẩm định đối với dự án 

có cấu phần xây dựng (trường hợp Thông báo kết quả thẩm định đã có Bảng tổng 

hợp tổng mức đầu tư kèm theo thì không phải nộp Hồ sơ Tổng mức đầu tư hoặc 

dự toán đã được đóng dấu thẩm định); 

+ Đối với gói thầu thiết bị hoặc gói thầu có thiết bị, ngoài các thành phần 

hồ sơ nêu trên cần bổ sung các hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP. 

+ Văn bản pháp lý khác có liên quan khác. 

- Thành phần hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa là 20 ngày (do Luật Đấu thầu năm 2023 chưa 

quy định thời gian thẩm định, do đó vận dụng thời gian thẩm định Luật Đấu thầu 

năm 2013 là 20 ngày). 

- Cơ quan thực hiện:  

+ UBND tỉnh Sơn La (Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt); 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu. 

- Phí, lệ phí: Không có. 

- Mẫu Tờ trình, mẫu dự thảo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Mẫu 

số 2A, 2C ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

+ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

+ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu 

và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  

16. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bên mời thầu lập tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP và điểm a khoản 

1 Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.  

+ Bên mời thầu nộp hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư về 

Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua bộ phận Văn thư). 

+ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thẩm 

định các nội dung kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều  53 

Nghị định số 23/2024/NĐ-CP và khoản 2 Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP 

và pháp luật có liên quan, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản. 

- Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của bên mời thầu; 

+ Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia;  

+ Bản chụp các hồ sơ tài liệu: Hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, 

hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư và những tài liệu khác có liên quan;  

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu; 

+ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư) hoặc Quyết định phê duyệt thông tin dự án (đối với dự 

án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả hồ sơ mời quan tâm; 

+ Quyết định phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa 

chọn nhà đầu tư; 

+ Văn bản pháp lý khác có liên quan khác. 

- Thành phần hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa là 30 ngày. 
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- Cơ quan thực hiện:  

+ UBND tỉnh Sơn La (Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt); 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La (chủ trì thẩm định). 

+ Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư. 

- Phí, lệ phí: Không có. 

- Mẫu Tờ trình phê duyệt kế quả lựa chọn nhà đầu tư: Không có. 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

+ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp 

luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

+ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; 

+ Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, 

đăng tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

17. Thủ tục: Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bên mời quan tâm giao Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời quan tâm theo quy 

định tại Điều 38 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP và Điều 39 Nghị định số 

115/2024/NĐ-CP. 

+ Bên mời quan tâm nộp hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

hồ sơ mời quan tâm (qua bộ phận Văn thư). 

+ Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị phê duyệt, Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm; 
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+ Dự thảo hồ sơ mời quan tâm; 

+ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư) hoặc Quyết định phê duyệt thông tin dự án (đối với dự án 

không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); 

+ Văn bản pháp lý khác có liên quan khác. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa là 05 ngày. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ UBND tỉnh Sơn La (Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt); 

+ Bên mời quan tâm. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ mời 

quan tâm. 

- Phí, lệ phí: Không có. 

- Mẫu Thông báo mời quan tâm, mẫu hồ sơ mời quan tâm: Theo Phụ lục 

VIII ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT. 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

+ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; 

+ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

+ Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

18. Thủ tục: Trình, phê duyệt và công khai kết quả mời quan tâm 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bên mời quan tâm căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

đầu tư kinh doanh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả mời quan 

tâm và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 

23/2024/NĐ-CP và Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP. 
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+ Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị phê duyệt, Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm và 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. 

+ Bên mời quan tâm đăng tải kết quả mời quan tâm và Bảng theo dõi tiến độ 

thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản thông báo về việc kết thúc 

thủ tục mời quan tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm; 

+ Dự thảo hồ sơ mời quan tâm; 

+ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư) hoặc Quyết định phê duyệt thông tin dự án (đối với dự án 

không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); 

+ Văn bản pháp lý khác có liên quan khác. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa là 10 ngày. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ UBND tỉnh Sơn La (Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt); 

+ Bên mời quan tâm. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết quả mời 

quan tâm và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. 

- Phí, lệ phí: Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

+ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; 

+ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

+ Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
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đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

19. Thủ tục: Lập, phê duyệt bảng theo dõi tiến đọ thực hiện các hoạt động 

lựa chọn nhà đầu tư 

- Trình tự thực hiện: 

+ Cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn (sau đây gọi chung là cơ 

quan) được Chủ tịch UBND tỉnh giao lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt 

động lựa chọn nhà đầu tư theo Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị định số 

23/2024/NĐ-CP và Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP. 

+ Cơ quan nộp hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định 

(qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT iOffice 4.0). 

+ Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấm tham gia 

hoạt động đấu thầu, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ 

thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư. 

+ Bên mời quan tâm đăng tải quyết định phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực 

hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm 

nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được phê duyệt. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động 

lựa chọn nhà đầu tư; 

+ Dự thảo Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư; 

+ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư) hoặc Quyết định phê duyệt thông tin dự án (đối với dự án 

không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm; 

+ Văn bản pháp lý khác có liên quan khác. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa là 20 ngày. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ UBND tỉnh Sơn La (Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt); 

+ Bên mời quan tâm; 

+ Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Bảng theo 

dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư. 
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- Phí, lệ phí: Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

+ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; 

+ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

+ Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

20. Thủ tục: Ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 

- Trình tự thực hiện: 

+ Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có văn 

bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cấm tham gia hoạt động đấu 

thầu theo quy định tại Điều 87 Luật Đấu thầu và khoản 4, khoản 5 Điều 125 Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP. 

+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấm tham gia 

hoạt động đấu thầu của người có thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban 

hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu. 

+ Chủ đầu tư đăng tải quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được 

ban hành.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản. 

- Thành phần hồ sơ:  

Gồm một trong các tài liệu sau: 

+ Tờ trình đề nghị ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu; 

+ Kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra, kết luận kiểm tra của đoàn kiểm 

tra; báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhà nước (nếu có); 

+ Các văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đó xác định 

hành vi vi phạm. 
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+ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư) hoặc Quyết định phê duyệt thông tin dự án (đối với dự án 

không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); 

+ Văn bản pháp lý khác có liên quan khác. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa là 15 ngày. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ UBND tỉnh Sơn La (Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt); 

+ Người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 125 Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấm tham gia hoạt động 

đấu thầu. 

- Phí, lệ phí: Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

+ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

 21. Thủ tục: Quyết định/Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công nhóm Athuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh 

- Trình tự thực hiện: Theo Điều 40 Luật Đầu tư công 2019 quy định trình 

tự, thủ tục Quyết định/Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công 

nhóm A thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh như sau: 

+ Người đứng đầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân có trách nhiệm sau đây: 

i) Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

ii) Thành lập Hội đồng thẩm định do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công 

cấp tỉnh là Thường trực Hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan là thành viên 

để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; 

iii) Chỉ đạo cơ quan quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi theo ý kiến thẩm định. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ 

trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa 

điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch bố trí vốn. 



38 

 

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trên hệ thống Vnpt-ioffice của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình chủ đầu tư dự án; 

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ đầu tư. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết về chủ trương đầu tư 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/32021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình. 

22. Thủ tục: Quyết định/Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công nhóm B, nhóm C do địa phương quản lý 

- Trình tự thực hiện: Theo Điều 27 Luật Đầu tư công 2019  quy định trình 

tự, thủ tục Quyết định/Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công 

nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền UBND các cấp như sau: 

+ Người đứng đầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân có trách nhiệm sau đây: 

i) Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

ii) Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý; 

iii) Chỉ đạo cơ quan quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định. 

+ Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương 

đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa 

điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách 

thực hiện. 
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- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trên hệ thống Vnpt-ioffice của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình chủ đầu tư dự án; 

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ đầu tư. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về chủ trương đầu tư 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/32021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình. 

23. Thủ tục: Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm 

A, nhóm B, nhóm C 

- Trình tự thực hiện: Theo Điều 40 Luật Đầu tư công 2019 quy định như sau: 

+ Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia được 

quy định như sau: 

i) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Quốc hội quyết định, chủ đầu tư lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án báo cáo cơ quan chủ quản xem xét, trình Thủ tướng 

Chính phủ; 

ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng 

thẩm định nhà nước để thẩm định dự án; 

iii) Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định các nội dung quy định tại khoản 

2 và khoản 3 Điều 44, khoản 2 Điều 45 của Luật này; 

iv) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án báo cáo cơ quan chủ quản thông qua, gửi Hội đồng thẩm định nhà nước; 

v) Hội đồng thẩm định nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định đầu tư dự án. 

+ Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án không thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này và không có cấu phần xây dựng được quy định như sau: 
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i) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ đầu 

tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; 

ii) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư 

công tổ chức thẩm định dự án; 

iii) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm 

định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật này; 

iv) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư. 

+ Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực 

hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên 

quan, trừ dự án quan trọng quốc gia. 

+ Nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết 

định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo phương thức đối tác công tư thực hiện 

theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trừ dự án 

quan trọng quốc gia. 

+ Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và 

nhiệm vụ quy hoạch được quy định như sau: 

i) Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm 

quyền quyết định, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm 

vụ quy hoạch lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch trình người 

đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định; 

ii) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư 

công tổ chức thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; 

iii) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm 

định các nội dung dự toán theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức kinh 

phí nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; 

iv) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh dự toán nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch để người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt dự toán. 

+ Nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định 

đầu tư dự án đầu tư công tại nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trên hệ thống Vnpt-ioffice của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình chủ đầu tư dự án; 

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 
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- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ đầu tư. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về chủ trương đầu tư 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/32021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình. 

24. Thủ tục: Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, nhóm 

B, nhóm C 

- Trình tự thực hiện: Theo Điều 40 Luật Đầu tư công 2019 quy định như sau: 

+ Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia được 

quy định như sau: 

i) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Quốc hội quyết định, chủ đầu tư lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án báo cáo cơ quan chủ quản xem xét, trình Thủ tướng 

Chính phủ; 

ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng 

thẩm định nhà nước để thẩm định dự án; 

iii) Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định các nội dung quy định tại khoản 

2 và khoản 3 Điều 44, khoản 2 Điều 45 của Luật này; 

iv) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án báo cáo cơ quan chủ quản thông qua, gửi Hội đồng thẩm định nhà nước; 

v) Hội đồng thẩm định nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định đầu tư dự án. 

+ Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án không thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này và không có cấu phần xây dựng được quy định như sau: 

i) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ đầu 

tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; 

ii) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư 

công tổ chức thẩm định dự án; 
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iii) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm 

định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật này; 

iv) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư. 

+ Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực 

hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên 

quan, trừ dự án quan trọng quốc gia. 

+ Nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết 

định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo phương thức đối tác công tư thực hiện 

theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trừ dự án 

quan trọng quốc gia. 

+ Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và 

nhiệm vụ quy hoạch được quy định như sau: 

i) Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm 

quyền quyết định, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm 

vụ quy hoạch lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch trình người 

đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định; 

ii) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư 

công tổ chức thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; 

iii) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm 

định các nội dung dự toán theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức kinh 

phí nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; 

iv) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh dự toán nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch để người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt dự toán. 

+ Nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định 

đầu tư dự án đầu tư công tại nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trên hệ thống Vnpt-ioffice của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình chủ đầu tư dự án; 

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ đầu tư. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về chủ trương đầu tư 
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- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/32021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình. 

25. Thủ tục: Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng 

vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập dành để đầu tư 

- Trình tự thực hiện: Theo khoản 2, Điều 14 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 quy định như sau: 

Đối với chương trình, dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng do địa phương 

quản lý: 

+ Đối với chương trình, dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết 

định đầu tư: 

i) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp giao chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi chương 

trình, dự án; thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án; 

ii) Chủ đầu tư căn cứ ý kiến thẩm định, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi 

chương trình, dự án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xem xét, quyết định 

đầu tư chương trình, dự án; 

+ Đối với chương trình, dự án do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

quyết định đầu tư: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi chương trình, dự án phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp 

có thẩm quyền quyết định; tổ chức thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án đầu 

tư và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trên hệ thống Vnpt-ioffice của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình chủ đầu tư dự án; 

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ đầu tư. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về đầu tư dự án. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công ;Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/32021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình. 
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